
Bài 8. QUY TẮC DẤU NGOẶC
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
· 



Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “” đằng truớc, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “” và dấu “” thành dấu “”.
· 
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “” đằng truớc thì dấu của các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên.
Trong một tổng đại số, ta có thể
· Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng;
· 
Khi nhóm các số hạng tùy ý, nếu truớc ngoặc là dấu “” thì phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
	Dạng 1: Tính tổng đại số

	· Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để tính.




Ví dụ 1. Tính tổng:	a) ;	b) ;	


	c) ;	d) .
	Dạng 2: Rút gọn biểu thức

	· Muốn rút gọn biểu thức ta có thể áp dụng quy tắc dấu ngoặc. Chú ý đến phép cộng hai số nguyên đối nhau.




Ví dụ 2. Tính tổng:	a) ;	b) ;	


	c) ;	d) .
	Dạng 3: Tính nhanh

	· Thực hiện bỏ dấu ngoặc theo quy tắc;
· Nhóm các số hạng là hai số đối nhau để tính nhanh.




Ví dụ 3. Tính nhanh:	a) ;	b) ;


	c) ;	d) .
Ví dụ 4. Bỏ dấu ngoặc rồi tính.


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
	Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

	· 
Thay giá trị của chữ  vào biểu thức cần tính.
· Thực hiện rút gọn biểu thức (nếu cần) và tính toán.



Ví dụ 5. Tính giá trị của biểu thức , biết:






a) ; ; ;	b) ; ; ;






c) ; ; ;	d) ; ; .
	Dạng 5: Tính tổng các số nguyên liên tiếp trong một khoảng

	· Sử dụng phương pháp liệt kê các số nguỵên trong khoảng đã cho.
· Khi tính tổng trong một khoảng liên tục, chú ý tổng của hai số đối đều bằng 0.




Ví dụ 6. Tìm tất cả các số nguyên  thỏa  mãn . Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.


Ví dụ 7. Tìm tất cả các số nguyên  thỏa  mãn . Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG


Bài 1. Tính tổng:	a) ;	b) ;


	c) ;	d) .
Bài 2. Đơn giản các biểu thức sau:


a) ;	b) ;


c) ;	d) .
Bài 3. Bỏ dấu ngoặc rồi tính.


a) ;	b) ;


c) ;	d) .

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức , biết:






a) ; ; ;	b) ; ; ;






c) ; ; ;	d) ; ; .


Bài 5. Tính tổng:	a) ;	b) ;


	c) ;	d) .
Bài 6. Đơn giản biểu thức sau


a) ;	b) ;


c) ;	d) .


Bài 7. Tính nhanh	a) ;	b) ;


	c) ;	d) .
D. BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 8. Bỏ dấu ngoặc rồi tính.


a) ;	b) ;


c) ;	d) .

Bài 9. Tính giá trị của biểu thức , biết:






a) ; ;  ;	b) ; ; ;






c) ; ; ;	d) ; ; .


Bài 10. Tìm tất cả các số nguyên  thỏa  mãn . Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.

Bài 11. Tìm số nguyên , biết


a) ;	b) ;

c) .


Bài 12. Cho biết . Tính hiệu: .
http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam

oleObject2.bin

oleObject50.bin

image44.wmf
(4616)(781646)

-----


oleObject51.bin

image45.wmf
(961647)(481696)

-+--+


oleObject52.bin

image46.wmf
2

xbc

-+


oleObject53.bin

image47.wmf
1

x

=


oleObject54.bin

image48.wmf
2

b

=


oleObject3.bin

oleObject55.bin

image49.wmf
3

c

=


oleObject56.bin

image50.wmf
5

x

=


oleObject57.bin

image51.wmf
0

b

=


oleObject58.bin

image52.wmf
2

c

=


oleObject59.bin

image53.wmf
3

x

=


image2.wmf
+


oleObject60.bin

image54.wmf
2

b

=


oleObject61.bin

image55.wmf
cb

=-


oleObject62.bin

image56.wmf
4

x

=


oleObject63.bin

image57.wmf
bx

=


oleObject64.bin

image58.wmf
3

cx

=


oleObject4.bin

oleObject65.bin

image59.wmf
2517(22)(17)

++-+-


oleObject66.bin

image60.wmf
(9)(25)11(2)

-+-++-


oleObject67.bin

image61.wmf
(17)(987)(13)987

-+-+-+


oleObject68.bin

image62.wmf
(281)(599)281602

-+-++


oleObject69.bin

image63.wmf
224(14)26

xx

++-+-


image3.wmf
+


oleObject70.bin

image64.wmf
()()

adcbcd

+---+


oleObject71.bin

image65.wmf
(23)(234)

ababc

-+---+


oleObject72.bin

image66.wmf
(3)(2)(32)

abcbac

-----


oleObject73.bin

image67.wmf
(12345678)12345

--


oleObject74.bin

image68.wmf
(201919)(212019)

----


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image69.wmf
(5999)(1125999)

++--


oleObject76.bin

image70.wmf
(22465219)(224219)

----


oleObject77.bin

image71.wmf
(1979)(1501979)

++--


oleObject78.bin

image72.wmf
(4515521)(4521)

-+-+


oleObject79.bin

image73.wmf
(4936)(1783649)

-----


oleObject6.bin

oleObject80.bin

image74.wmf
(567697)(487656)

-+--+


oleObject81.bin

image75.wmf
xbc

++


oleObject82.bin

image76.wmf
2

x

=-


oleObject83.bin

image77.wmf
3

b

=-


oleObject84.bin

image78.wmf
1

c

=


image4.wmf
4013(30)(13)

++-+-


oleObject85.bin

image79.wmf
0

x

=


oleObject86.bin

image80.wmf
9

b

=


oleObject87.bin

image81.wmf
8

c

=-


oleObject88.bin

image82.wmf
2

x

=


oleObject89.bin

image83.wmf
5

b

=


oleObject7.bin

oleObject90.bin

image84.wmf
cx

=-


oleObject91.bin

image85.wmf
2

xc

=


oleObject92.bin

image86.wmf
bc

=


oleObject93.bin

image87.wmf
2

c

=


oleObject94.bin

image88.wmf
x


image5.wmf
(5)(15)17(2)

-+-++-


oleObject95.bin

image89.wmf
1516

x

-££


oleObject96.bin

image90.wmf
x


oleObject97.bin

image91.wmf
159(25)43

x

--=


oleObject98.bin

image92.wmf
(79)43(1752)

x

--=--


oleObject99.bin

image93.wmf
(13142)1855

x

--+-+=


oleObject8.bin

oleObject100.bin

image94.wmf
 

10;7

xy

==-


oleObject101.bin

image95.wmf
xy

-


oleObject102.bin

image6.wmf
(6)(660)(4)660

-+-+-+


oleObject9.bin

image7.wmf
(217)(699)217702

-+-++


oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

image8.wmf
(456789)4567

--


oleObject15.bin

image9.wmf
(20189)(112018)

----


oleObject16.bin

image10.wmf
(1939)(1561939)

++--


oleObject17.bin

image11.wmf
(14279217)(142217)

-+-+


oleObject18.bin

image12.wmf
(2975)(2502975)

++--


oleObject19.bin

image13.wmf
(357526)(3526)

-+-+


oleObject20.bin

image14.wmf
(5626)(182656)

-----


oleObject21.bin

image15.wmf
(562617)(182656)

-+--+


oleObject22.bin

image16.wmf
(

)

x


oleObject23.bin

image17.wmf
2

xbc

+-


oleObject24.bin

image18.wmf
3

x

=


oleObject25.bin

image19.wmf
5

b

=


oleObject26.bin

image20.wmf
2

c

=-


oleObject27.bin

image21.wmf
0

x

=


oleObject28.bin

image22.wmf
8

b

=


oleObject29.bin

image23.wmf
3

c

=


oleObject30.bin

image24.wmf
2

x

=


oleObject31.bin

image25.wmf
3

b

=


oleObject32.bin

image26.wmf
cb

=


oleObject33.bin

image27.wmf
3

x

=


oleObject34.bin

image28.wmf
2

bx

=


oleObject35.bin

image29.wmf
4

cx

=


oleObject36.bin

image30.wmf
x


oleObject37.bin

image31.wmf
119

x

-££


oleObject38.bin

image32.wmf
x


oleObject39.bin

image33.wmf
910

x

-££


image1.wmf
-


oleObject40.bin

image34.wmf
5011(20)(11)

++-+-


oleObject41.bin

image35.wmf
(3)(10)11(8)

-+-++-


oleObject42.bin

image36.wmf
(5)(330)(15)330

-+-+-+


oleObject43.bin

image37.wmf
(213)(498)213502

-+-++


oleObject44.bin

image38.wmf
20(15)50

x

++-+


oleObject1.bin

oleObject45.bin

image39.wmf
()

abcd

--+-


oleObject46.bin

image40.wmf
()()

ababc

-+---+


oleObject47.bin

image41.wmf
()()

abcabd

--++-+


oleObject48.bin

image42.wmf
(1829)(1581829)

++--


oleObject49.bin

image43.wmf
(1413548)(1448)

-+-+


